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PHẦN A

TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG ĐÀO TẠO NĂM HỌC 2018 - 2019
I. TÌNH HÌNH CHUNG 
1. Thuận lợi
· Được sự quan tâm sâu sát, chỉ đạo kịp thời của tổ chức Đảng các cấp, cơ quan quản lý Nhà nước và cơ quan quản lý chuyên môn trong việc hướng dẫn, hỗ trợ triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị của Nhà trường. Có sự quan tâm, phối hợp của chính quyền và các tổ chức đoàn thể trong Nhà trường để tổ chức các hoạt động, xây dựng và phát triển Trường một cách toàn diện, trong xã hội, uy tín của nhà trường đã được nâng lên qua việc đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu của xã hội và các doanh nghiệp;
· Đa số đội ngũ cán bộ, giảng viên, nhân viên nhà trường (CB-GV-NV) có năng lực, giàu kinh nghiệm, đoàn kết, chuyên môn tốt, tâm huyết với nghề, một số cá nhân gắn bó từ những năm đầu hình thành Nhà trường, với tinh thần trách nhiệm cao, tích cực và chủ động đổi mới, sáng tạo xây dựng Nhà trường phát triển mạnh mẽ là nhân tố quan trọng nhất trong quá trình nâng cao chất lượng dạy và học của trường;
· Trường có diện tích rộng phù hợp cho việc bố trí cho khu học lý thuyết và thực hành riêng biệt, cơ sở vật chất khang trang, sạch đẹp, thoáng mát; các khoa đào tạo nghề trọng điểm được ưu tiên đầu tư thiết bị giảng dạy theo hướng hoàn chỉnh, đồng bộ và hiện đại; Trường có vị trí thuận lợi, phương tiện giao thông công cộng dễ dàng đã góp phần không nhỏ cho việc thu hút số lượng lớn học sinh sinh viên (HSSV) của Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận đến học tại Trường. Nhà trường đang hình thành và xây dựng các khối công trình chức năng phục vụ học tập và các hoạt động khác của nhà trường phù hợp với mục tiêu đào tạo;
· Nhà trường chủ động thường xuyên tiếp nhận các thông tin nhu cầu nguồn lao động của xã hội và doanh nghiệp để phục vụ công tác đào tạo. Đa dạng hoá ngành đào tạo thể hiện sự gắn kết với thị trường lao động, đáp ứng nhu cầu việc làm của người học và yêu cầu của người sử dụng;
· Đẩy mạnh tin học hóa công tác quản lý nhà trường đã giúp cho công tác chuyên môn của từng cá nhân, đơn vị được thuận lợi, thông tin trong toàn trường được thông suốt, nhanh chóng, kịp thời;
· Trung tâm Quan hệ doanh nghiệp làm cầu nối giữa HSSV với doanh nghiệp; thông qua việc thường xuyên tiếp nhận các thông tin tuyển dụng từ các doanh nghiệp, nhà trường kịp thời nắm bắt được các nhu cầu về nguồn lao động hiện nay trên địa bàn Tp.HCM cũng như các tỉnh lận cận để điều chỉnh chương trình đào tạo sát với sự triển của xã hội và thị trường lao động. Trung tâm thường xuyên trao đổi với các khoa trong nhà trường về tiến độ học tập nắm thông tin cụ thể của sinh viên để giới thiệu đi thực tập và xin việc làm sau khi tốt nghiệp;

· Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Tp. Hồ Chí Minh đã xây dựng và quản lý hệ thống theo chuẩn ISO 9001-2015, hoạt động đồng bộ và thống nhất xuyên suốt từ cấp đơn vị trực thuộc đến cấp trường. Công tác khảo thí cũng như công tác đảm bảo chất lượng giáo dục ngày càng được Nhà nước, xã hội và Lãnh đạo nhà trường quan tâm, đã bắt đầu đi vào chiều sâu và đã thể hiện rõ ràng trong Luật giáo dục nghề nghiệp và các quy định nhà trường đã ban hành, có tác động tích cực tới chất lượng trong hoạt động giáo dục tại trường, tạo ra những cơ hội phát triển và thách thức mới cho các hoạt động của trường.

2. Khó khăn
· Đội ngũ giảng viên còn thiếu so với quy mô đào tạo hiện nay của trường; giảng viên đầu ngành, đặc biệt là những người có học vị và chức danh cao chiếm tỷ lệ rất ít, chưa đủ để đáp ứng nhu cầu chất lượng đào tạo ngày càng cao;
· Đội ngũ giảng viên kỹ thuật trong trường đạt trình độ tiếng Anh (C1 trở lên) để giảng dạy chương trình liên kết đào tạo rất ít, nên chưa thuyết phục được đối tác nước ngoài liên kết đào tạo;
· Quan hệ hợp tác của trường với các trường bạn, các tổ chức trong nước và nước ngoài chưa đủ để góp phần nâng cao chất lượng đào tạo và tăng nguồn thu cho trường;
· Các trường đại học có sự thay đổi phương thức tuyển sinh theo hướng mở rộng, nhận tối đa số thí sinh dự tuyển nên đã ảnh hưởng rất lớn, gây nhiều khó khăn cho công tác tuyển sinh cũng như chất lượng đầu vào của các trường thuộc khối giáo dục nghề nghiệp, nên công tác giảng dạy gặp nhiều khó khăn, ảnh hưởng đến chất lượng đào tạo của trường;
· Cơ chế, chính sách, chế độ đãi ngộ của trường cao đẳng công lập chưa đủ sức thu hút nhân tài, đặc biệt là đội ngũ CBQL, GV có trình độ, năng lực và kinh nghiệm thực tế trong sản xuất; 
· Công tác đầu tư trang thiết bị phục vụ công tác khảo thí chưa theo kịp sự phát triển của khoa học công nghệ, đặc biệt trong thời kỳ cách mạng công nghiệp 4.0;

· Việc xây dựng ngân hàng đề thi, rà soát và chỉnh sửa bổ sung ngân hàng đề thi đã được quan tâm xong chưa thực đưa vào quy định hoặc ràng buộc dẫn đến số lượng ngân hàng câu hỏi hiện nay còn hạn chế với số lượng chưa tương ứng với lưu lượng sinh viên;
· Cùng với sự thay đổi “công nghệ” trong quản lý và giảng dạy và với số lượng ngành và chuyên ngành đào tạo lớn như hiện nay, việc xây dựng được hệ thống các tiêu chuẩn, tiêu chí, chuẩn mực để đánh giá mục tiêu, yêu cầu của chương trình đào tạo, những kỹ năng của sinh viên tốt nghiệp từng ngành, chuyên ngành đào tạo... còn gặp nhiều khó khăn;

· Cơ sở dữ liệu về tình hình việc làm sau tốt nghiệp vẫn chưa đầy đủ mặc dù Trung tâm Quan hệ doanh nghiệp và phòng Công tác Chính trị - Học sinh Sinh viên đã triển khai nhiều biện pháp như thành lập website giới thiệu việc làm làm cầu nối giữa doanh nghiệp với HSSV tốt nghiệp; khảo sát các doanh nghiệp đã tuyển dụng HSSV của trường; gọi điện thoại liên lạc trực tiếp với HSSV sau 3 tháng, 6 tháng, 12 tháng… Việc thu thập ý kiến đánh giá về mức độ đáp ứng của người tốt nghiệp làm việc của đơn vị sử dụng lao động chưa thực hiện được đối với tất cả các doanh nghiệp có sử dụng lao động; chỉ triển khai ở phạm vị Thành phố Hồ Chí Minh và một số tỉnh lân cận; Việc liên hệ với các doanh nghiệp trên đi bàn Tp.HCM và các tỉnh lân cận còn gặp nghiểu khó khăn;
· Mặc dù đã được quan tâm, ưu tiên đầu tư, song về cơ sở vật chất, thiết bị dạy học chỉ mới đáp ứng cơ bản các yêu cầu giảng dạy, chưa đa dạng về chủng loại, thiếu về số lượng, nguồn kinh phí còn hạn hẹp nên công tác đầu tư trang bị cơ sở vật chất phải thực hiện thành nhiều đợt, nhỏ lẻ, một số phòng thực hành hiện nay vẫn chưa thể đáp ứng tiêu chí đồng bộ và hiện đại; Một số phòng học được xây dựng hơn 50 năm (trước 1965) nên đã xuống cấp nhưng do những qui định, cơ chế nên việc sửa chữa còn gặp nhiều khó khăn, tiến độ thực hiện còn chậm;
· Công tác đầu tư trang thiết bị chưa theo kịp sự phát triển của khoa học công nghệ, đặc biệt trong thời kỳ cách mạng công nghiệp 4.0; Một số Trang thiết bị dạy học được đầu tư trước đây đã cũ, quá hạn sử dụng nên chưa đáp ứng tốt cho việc dạy và học theo phương pháp đổi mới hiện nay;
· Nguồn kinh phí để thực hiện xây dựng, nâng cấp sửa chữa là nguồn ngân sách nhà nước nên còn hạn chế chưa đáp ứng đầu tư trang bị đồng bộ, vì vậy việc thực hiện sửa chữa còn cục bộ chưa đồng nhất, chưa được thực hiện theo quy hoạch tổng thể.

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN 
Căn cứ việc thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch, chỉ tiêu hoạt động giáo dục và đào tạo của Nhà trường trong năm học 2018 – 2019; Nhà trường đã đạt được các kết quả cụ thể như sau:

1. Công tác đào tạo 
1.1. Công tác phát triển ngành nghề đào tạo
· Nhà trường hiện có 10 khoa chuyên môn, đào tạo 36 nghề (hệ GDNN), trong đó có 07 nghề được Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội phê duyệt là nghề trọng điểm với các cấp độ: 02 nghề trọng điểm cấp độ quốc tế (Công nghệ Ô tô, Cơ khí chế tạo), 02 nghề trọng điểm cấp độ khu vực (Điện công nghiệp, Cơ điện tử) và 03 nghề cấp độ quốc gia (Quản trị mạng máy tính; Công nghệ kỹ thuật Điện, Điện tử và Công nghệ kỹ thuật cơ khí);
· Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội cấp phép cho trường đào tạo 32 ngành nghề trình độ trung cấp, 31 ngành nghề trình độ cao đẳng theo danh mục mã ngành nghề cấp IV của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội;
· Hiện nay, trường đã được Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội cho phép bổ sung 03 ngành, nghề mới, gồm các nghề: Logistic, quản lý xây dựng và chế tạo khuôn mẫu. Hiện nhà trường đã hoàn thành hồ sơ tăng chỉ tiêu tuyển sinh năm học 2019 – 2020 các ngành nghề đào tạo của trường trình Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội , dự kiến từ 5475 chỉ tiêu tăng lên 7695 chỉ tiêu (kể cả chỉ tiêu 3 ngành nghề mới).
1.2. Công tác tuyển sinh 
1.2.1.Các biện pháp, hình thức tuyển sinh
· Tham gia các ngày hội hướng nghiệp của các trường THPT, ngày hội phân luồng học sinh của các trường THCS tổ chức;
· Tham gia diễn đàn tư vấn tuyển sinh, ngày hội hướng nghiệp do các đơn vị trên địa bàn thành phố (Báo Tuổi trẻ, Báo Giáo dục TP. HCM, Thành đoàn TP. HCM, Sở Lao động Thương binh – Xã hội,... ) tổ chức tại TP.HCM;
· Chủ động liên hệ đến các trường THCS, THPT trên địa bàn thành phố (nội, ngoại thành) và các tỉnh để cung cấp thông tin tuyển sinh, giới thiệu các ngành nghề đào tạo;
· Tổ chức cho học sinh phổ thông tham quan các ngành, nghề, xưởng thực hành của trường;
· Tổ chức nhóm tư vấn định hướng nghề nghiệp cho học sinh trong giờ sinh hoạt dưới cờ của học sinh;
· Tặng tập để cung cấp thông tin tuyển sinh của trường;
· Thực hiện quảng cáo thông tin tuyển sinh của trường trên Đài truyền hình, truyền thanh và các phương tiện thông tin đại chúng khác;    
· Tổ chức chương trình livestream tư vấn tuyển sinh trực tuyến trên kênh LyTuTrong HCMC và Fanpage: facebook.com/CDLTT nhằm đa dạng hóa các hình thức truyền thông, giới thiệu công tác tư vấn tuyển sinh của trường đến phụ huynh và các em học sinh, cũng như tư vấn chuyên sâu về các ngành nghề đào tạo của từng khoa trong trường.            

1.2.2. Kết quả tuyển sinh

Năm học 2018 – 2019, trường đã tuyển sinh được tổng cộng: 5788 HSSV, (trong đó: cao đẳng 3900 SV, trung cấp 1888 HS), đạt 105.7% so với chỉ tiêu đăng ký (5475 HSSV) và vượt 118% so với số lượng tuyển sinh năm học 2017 – 2018 (4898 HSSV);

Hiện nhà trường đang triển khai việc tuyển sinh và tổ chức đào tạo thí điểm ngành Công nghệ Ô tô (1/22 nghề chất lượng cao cấp độ quốc tế) theo bộ chương trình chuyển giao từ CHLB Đức và hiện có 4 cán bộ, giảng viên khoa Động lực được cử tập huấn tại CHLB Đức sẽ tham gia tổ chức đào tạo ngành Công nghệ Ô tô theo chuẩn quốc tế.
1.3. Công tác phát triển quy mô đào tạo 

Để đạt được mục tiêu phát triển đào tạo như Kế hoạch Chiến lược phát triển Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2020, trong nhiều năm qua nhà trường đã mở rộng thêm các hệ, bậc, ngành đào tạo về kỹ thuật và kinh tế theo hướng đa cấp, đa ngành nhằm tăng quy mô đào tạo, tạo nguồn lực có uy tín và chất lượng cao đáp ứng nhu cầu của xã hội, của doanh nghiệp và góp phần phục vụ quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa của Thành phố Hồ Chí Minh và cả nước. Năm học 2018 – 2019, trường đã tăng quy mô HSSV từ 12.148 (tháng 7/2018) lên 13.903 (đầu tháng 8/2019).
1.4. Công tác liên kết đào tạo trong nước 
· Hợp tác liên kết với Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM đào tạo phương thức vừa làm vừa học trình độ từ cao đẳng lên đại học giúp học sinh sinh viên tốt nghiệp có điều kiện nâng cao trình độ chuyên môn và đã tổ chức đào tạo Đại học vừa làm vừa học với 6 chuyên ngành (CN chế tạo máy, CNKT Ô tô, CNKT Điện – Điện tử, CNKT Nhiệt, CN May và CNTT). Hiện Trường đang liên kết đào tạo với trường Đại học SPKT Vinh và Đại học Lao động thương binh – xã hội, mở rộng liên thông nhiều ngành nghề lên Đại học nhằm đa dạng hóa trong công tác đào tạo của trường, giúp người học có nhiều cơ hội học tập;
· Tiếp tục thực hiện mô hình “Đào tạo kép” của Chương trình nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp của Thành phố năm 2018 của UBND TPHCM. Mô hình “đào tạo kép” gắn kết nhà trường với doanh nghiệp với thời gian là 1 học kỳ; trong thời gian này các em học sinh sinh viên được học tập, thực tập trên các trang thiết bị, máy móc hiện đại của doanh nghiệp, vừa học vừa làm ra các sản phẩm thực tế. Khi học sinh sinh viên hoàn thành chương trình đào tạo có thể làm việc ngay không cần thời gian đào tạo lại. Hiện nhà trường đã kết hợp với công ty TNHH Lập Phúc đào tạo cho các em học sinh sinh viên khoa Công nghệ Cơ khí và kết hợp công ty cổ phần may Bình Minh đào tạo cho các em học sinh sinh viên khoa Công nghệ May – Thời trang học tập các học phần thực hành trên các trang thiết bị, máy móc hiện đại tại các công ty.
1.5. Hoạt động giảng dạy và thực tập doanh nghiệp
1.5.1. Kết quả kiểm tra toàn diện của khoa
	STT
	Khoa
	Tốt
	Khá

	
	
	SL
	%
	SL
	%

	1
	Khoa học Cơ bản
	11/31
	35.5%
	20/31
	64.5%

	2
	Khoa Lý luận Chính trị
	13/16
	81.0%
	03/16
	19.0%

	3
	Khoa CN Cơ khí
	11/17
	64.7%
	06/17
	35.3%

	4
	Khoa CN Động lực
	14/22
	63.6%
	08/22
	36.4%

	5
	Khoa CN Điện – Điện tử
	25/30
	83.3%
	05/30
	16.7%

	6
	Khoa CNTT
	16/26
	61.5%
	10/26
	38.5%

	7
	Khoa CN Nhiệt lạnh
	04/9
	44.4%
	05/9
	55.6%

	8
	Khoa CN May – Thời trang
	06/10
	60.0%
	04/10
	40.0%

	9
	Khoa Kinh tế
	11/12
	91.7%
	01/12
	8.3%

	10
	Khoa Xây dựng
	02/2
	100%
	0/2
	0.0%

	Tổng cộng
	113/175
	64.6%
	62/175
	35.4%


1.5.2. Thao giảng cấp khoa 
	TT
	Khoa
	Nhất
	Nhì
	Ba

	
	
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%

	1
	Khoa học Cơ bản
	01
	50%
	01
	50%
	0
	

	2
	Khoa Lý luận Chính trị
	01
	50%
	01
	50%
	0
	

	3
	Khoa CN Cơ khí
	0
	
	0
	
	0
	

	4
	Khoa CN Động lực
	0
	
	0
	
	0
	

	5
	Khoa CN Điện – Điện tử
	0
	
	0
	
	0
	

	6
	Khoa CNTT
	01
	33.4%
	01
	33.3%
	01
	33.3%

	7
	Khoa CN Nhiệt lạnh
	0
	
	0
	
	0
	

	8
	Khoa CN May – Thời trang
	0
	
	0
	
	0
	

	9
	Khoa Kinh tế
	0
	
	0
	
	0
	

	10
	Khoa Xây dựng
	0
	
	0
	
	0
	


1.5.3. Tham gia các Hội thi cấp Thành phố, toàn quốc của CB – GV 
Tháng 6/2019 tham gia Hội thi Thiết bị đào tạo tự làm do Sở LĐ-TB và XH TP.HCM và Tổng cục dạy nghề tổ chức, kết quả Hội thi thiết bị đào tạo tự làm cấp Thành phố: Trường đạt giải nhất toàn đoàn, 02 giải nhất, 01 giải nhì, 02 giải khuyến khích, được Thành phố chọn tham gia Hội thi Thiết bị đào tạo toàn quốc tổ chức vào tháng 9/2019 tại Huế (Trong tổng số 11 thiết bị tham gia hội thi toàn quốc, có 05 thiết bị của Trường).
1.5.4. Tổ chức Hội thi Học sinh sinh viên (HSSV) giỏi nghề cấp khoa 
Hội thi học sinh sinh viên giỏi nghề cấp khoa được tổ chức tại 4 khoa: khoa Cơ khí, khoa CNTT, khoa May – Thời trang và khoa Điện – Điện tử với 11 môn dự thi và kết quả có 35 HSSV đạt giải thưởng; tróng đó 11 giải nhất, 11 giải nhì, 11 giải ba và 2 giải khuyến khích.

1.5.5. Việc hoàn chỉnh chương trình, giáo trình đào tạo đã có và xây dựng các chương trình, giáo trình đào tạo mới 
Cùng với việc hoàn thiện mục tiêu, phát triển quy mô đào tạo, nhà trường đã tích cực hoàn thiện nội dung chương trình đào tạo các ngành theo chủ trương mềm hóa chương trình và xây dựng chương trình trên cơ sở các quy định của Tổng cục GDNN và yêu cầu của doanh nghiệp. Hoàn thành việc xây dựng chương trình khung, kế hoạch giảng dạy các ngành nghề đào tạo khóa 2019 bậc cao đẳng và trung cấp; Kiểm tra chương trình chi tiết và tổ chức thẩm định nghiệm thu chương trình đào tạo khóa 2019 theo kế hoạch; Lập kế hoạch và phối hợp các đơn vị thực hiện xây dựng chương trình đào tạo 12 ngành chất lượng cao; Xây dựng chương trình đào tạo theo phương pháp CDIO ngành công nghệ Điện – Điện tử và theo chuẩn kiểm định ABET.
1.5.6. Kết quả thực tập tại doanh nghiệp của giảng viên các khoa (Trung tâm QHDN)
	STT
	Khoa
	Số lượng GV tham gia/Tổng số GV của khoa 
	Tỷ lệ 

%

	1
	Khoa học Cơ bản
	
	

	2
	Khoa Lý luận Chính trị
	
	

	3
	Khoa CN Cơ khí
	
	

	4
	Khoa CN Động lực
	
	

	5
	Khoa CN Điện – Điện tử
	
	

	6
	Khoa CNTT
	
	

	7
	Khoa CN Nhiệt lạnh
	
	

	8
	Khoa CN May – Thời trang
	
	

	9
	Khoa Kinh tế
	
	

	Tổng cộng
	
	


1.5.7. Kết quả thực tập tại doanh nghiệp của HSSV 
Nhà trường luôn mở rộng và duy trì mối liên kết chặt chẽ với các doanh nghiệp nhằm hỗ trợ lẫn nhau trong quá trình đào tạo. Hàng năm nhà trường đều có kế hoạch cho 100% HSSV năm cuối đi thực tập tốt nghiệp tại các doanh nghiệp. Khi doanh nghiệp có yêu cầu, Nhà trường xem xét và chủ động điều chỉnh tiến độ đưa HSSV đi thực tập tại doanh nghiệp. Sau mỗi đợt thực tập tại các doanh nghiệp, từng HSSV đều được nhận xét, đánh giá và xác nhận của các đơn vị thực tập. Lấy ý kiến của các cơ sở sản xuất, doanh nghiệp sau mỗi khóa HSSV đến thực tập tốt nghiệp nhằm đổi mới mục tiêu, nội dung chương trình đào tạo đáp ứng yêu cầu của các nhà sử dụng lao động; các ý kiến nhận xét của doanh nghiệp về quá trình thực tập của HSSV là một kênh thông tin quan trọng cho công tác đào tạo của Trường để điều chỉnh chương trình đào tạo và chuẩn đầu ra của từng ngành nghề. 
2. Công tác Học sinh sinh viên và thực hiện các chế độ, chính sách cho HSSV 
- Thực hiện tuyên truyền các chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của nhà nước trong tuần giáo dục định hướng và sinh hoạt chủ nhiệm hàng tuần cho HSSV; Phối hợp với các đơn vị tổ chức cho HSSV tham gia học tập các nghị quyết; Tổ chức cho HSSV nghe báo cáo về tình hình an ninh chính trị, an toàn giao thông;
- Nâng cao hiệu quả công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống, kỹ năng sống cho HSSV; tăng cường an ninh, an toàn trường học, xây dựng văn hóa học đường và môi trường giáo dục lành mạnh, dân chủ, kỷ cương. Tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức, tư tưởng và phong cách Hồ Chí Minh”; Tuyên truyền vận động HSSV nâng cao ý thức tổ chức kỷ luật, tác phong, ngôn phong... Xây dựng đời sống hóa với phương châm “Nói lời hay lẽ phải” thể hiện văn hóa trong giao tiếp, hòa nhã, thân thiện với mọi người;
- Phối hợp với các đơn vị tổ chức các buổi tập huấn, giáo dục pháp luật, an toàn giao thông, phòng chống tội phạm, các tệ nạn xã hội, hội thảo, trang bị kỹ năng sống, kỹ năng mềm, thực hành xã hội cho HSSV; Tổ chức các câu lạc bộ đội nhóm tạo sân chơi lành mạnh cho HSSV và là cơ sở tham gia hoạt động của các cấp; Xây dựng kế hoạch thực hiện công tác đảm bảo an ninh chính trị trường học, tổ chức mạng lưới đoàn viên, hội viên theo sát tình hình diễn biến tư tưởng của HSSV và báo cáo kịp thời cho các bộ phận chuyên trách; Hàng tuần tổ chức sinh hoạt lớp nhằm kịp thời giải quyết những tâm tư nguyện vọng chính đáng của HSSV; Thường xuyên nắm bắt tình hình tư tưởng trong HSSV, kịp thời ngăn chặn những vụ việc lôi kéo HSSV bán hàng đa cấp, hội thánh đức chúa trời, tụ tập đông người trái với quy định của luật pháp;

- Phối hợp với Đội An ninh công an quận Tân Bình nắm bắt diễn biến tư tưởng trong HSSV nhằm phòng chống và ngăn chặn kịp thời những tình huống xấu có thể xảy ra; Phối hợp với công an phường 4, quận Tân Bình tổ chức và tuyên truyền phòng chống tội phạm, bạo lực, tệ nạn xã hội; Tổ chức tuyên truyền, phổ biến và giáo dục HSSV không tham gia tụ tập đông người, không tàng trữ và sử dụng pháo nổ, chấp hành nghiêm túc luật giao thông...;

- Xây dựng nội quy KTX, quy định tổ chức HSSV tự quản tại KTX, mở rộng khu nội trú, thường xuyên phối hợp với công an phường 4, quận Tân Bình trong công tác đăng ký tạm trú và đảm bảo an ninh trật tự trường học; Tăng cường công tác quản lý HSSV ở KTX, phối hợp chặt chẽ với PHHS trong công tác giáo dục đạo đức, lối sống cho HSSV;
- Triệt để ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý, xây dựng và thực hiện tốt quy trình hỗ trợ HSSV trong công tác hành chánh; Hoàn thiện các loại biểu mẫu, sổ sách liên quan đến công tác quản lý; Đơn giản hóa các thủ tục hành chính tạo thuận lợi cho HSSV và PHHS; Khai thác và sử dụng hiệu quả phần mềm quản lý đào tạo;
- Tổ chức đối thoại định kỳ giữa HSSV với khoa, HSSV với Ban lãnh đạo Nhà trường; tổ chức họp với PHHS nhằm triển khai các hoạt động học tập, rèn luyện, ngoại khóa và thiết lập mối quan hệ giữa nhà trường với PHHS; Triển khai có hiệu quả tin nhắn điện tử thông báo cho gia đình những HS bỏ học, các hoạt động của nhà trường; Tạo mối gắn kết giữa gia đình và nhà trường thông qua hệ thống GVCN,CVHT và phòng CTCT-HSSV;
- Đã tiến hành rà soát các văn bản đối với HSSV, tổ chức soạn thảo lấy ý kiến của toàn thể CB-GV-NV và HSSV; Kịp thời ban hành những nội dung điều chỉnh trong quy định về học bổng khuyến khích học nghề, khung chấm điểm rèn luyện  nhằm phục vụ năm học;

- Hoàn thiện xây dựng và hệ thống hóa các văn bản pháp quy mang tính đồng bộ và thực tiễn phù hợp với sự phát triển của Nhà trường; Hoàn thiện sổ tay giáo dục định hướng và cung cấp kịp thời cho CB-GV-NV và HSSV;

- Thực hiện đúng, kịp thời các chế độ chính sách cho HSSV trong năm học 2018-2019 đã miễn, giảm học phí cho 3467 HSSV;

- Đẩy mạnh công tác phát triển đảng trong HSSV.
3. Công tác giới thiệu việc làm cho HSSV và tỉ lệ HSSV có việc làm sau tốt nghiệp

- Trung tâm phụ trách việc tổ chức các ngày Hội việc làm tại trường, chủ động mời các doanh nghiệp đến trường gặp gỡ, trao đổi trực tiếp với HSSV để giới thiệu về các ngành nghề đào tạo của trường với các doanh nghiệp, cũng như giúp HSSV có thể tiếp nhận và trao đổi thông tin cần thiết về điều kiện tuyển dụng của các doanh nghiệp, về cơ hội nghề nghiệp; tổ chức các buổi tham quan thực tế tại các doanh nghiệp cho HSSV của trường từ học kỳ đầu tiên, giúp HSSV có cơ hội tham quan, tiếp cận trực tiếp các quy trình và công nghệ vận hành sản xuất của các công ty trong các khu công nghiệp, khu chế xuất, hình thành cho HSSV những nhận thức, định hướng đúng đắn về một số kỹ năng nghề nghiệp cần thiết để tạo tiền đề thuận lợi cho sự phát triển nghề nghiệp sau này. Đồng thời các doanh nghiệp có cơ hội quảng bá thương hiệu, ngành nghề trong lĩnh vực kinh doanh của mình và trực tiếp tiếp cận nguồn lao động kỹ thuật có tay nghề của trường khi có nhu cầu tuyển dụng.

- Trung tâm đã thu thập thông tin tuyển dụng trong năm 2018 và 6 tháng đầu năm 2019 của hơn 850 doanh nghiệp, làm nguồn dữ liệu tư vấn việc làm, các thông tin được cập nhật đầy đủ, chính xác trên website giới thiệu việc làm của trường để cung cấp cho HSSV được biết qua website: http://vieclam.lttc.edu.vn; http://new.lttc.edu.vn. Việc tư vấn qua điện thoại cũng được nhân viên Trung tâm thực hiện để cho các em tốt nghiệp ra trường nắm bắt thông tin tuyển dụng của các doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận; Thực hiện giới thiệu việc làm khi các em liên hệ đến trường;

- Ngoài các hình thức mà nhà trường có triển khai đến các em tốt nghiệp ra trường, thì cổng thông tin từ cộng đồng mạng Facebook cũng được khai thác đưa vào ứng dụng với mục đích làm đa dạng nguồn thông tin việc làm cho HSSV tiếp cận, thông qua trang https://www.facebook.com/groups/GTVL.LTT/ hay phản hồi thông tin tuyển dụng đến các giảng viên bộ môn để tăng khả năng tiếp cận thông tin cho các em HSSV.


- Trung tâm phối hợp với các Khoa triển khai thực hiện thu thập thông tin từ khảo sát 200 HSSV đi thực tập tốt nghiệp và 30 Cơ quan Doanh nghiệp có tiếp nhận HSSV thực tập tốt nghiệp;

- Trung tâm phối hợp với các Khoa và Phòng CTCT-HSSV đi kiểm tra HSSV đi thức tập tốt nghiệp tại các Cơ quan, Doanh nghiệp;

- Trong năm Trung tâm đã tiến hành khảo sát 519 HSSV tốt nghiệp ra trường  có việc làm và 29 doanh nghiệp về nhu cầu lao động và về chất lượng đào tạo của nhà trường đới với HSSV khi được tuyển dụng vào làm việc;


- Việc tư vấn qua điện thoại, qua trang mạng xã hội, qua trang website của trường cũng được nhân viên Trung tâm thực hiện một cách tích cực để các HSSV đã và sẽ tốt nghiệp nắm bắt thông tin tuyển dụng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh cũng như các tỉnh lân cận.


- Trung tâm phối hợp với các khoa chuyên môn tích cực kết nối với doanh nghiệp nên các cơ hội học tập, tham quan, thực tập và tham dự tuyển dụng của HSSV, kể cả các công việc bán thời gian khi HSSV còn đang theo học tại trường đều rất đa dạng, thiết thực. Cũng qua trang website http://vieclam.lttc.edu.vn và  http://new.lttc.edu.vn, HSSV dễ dàng tìm doanh nghiệp phù hợp để thực tập và ứng tuyển tìm việc làm đúng chuyên ngành. 100% sinh viên tốt nghiệp của trường đều được Trường và doanh nghiệp phối hợp giới thiệu việc làm phù hợp với ngành nghề đào tạo. Theo các kết quả nghiên cứu lần vết trong 2 năm học gần nhất, số HSSV tốt nghiệp có việc làm phù hợp sau 12 tháng là 97%.

4. Công tác khảo thí và đảm bảo chất lượng 
4.1. Công tác khảo thí
- Thực hiện đầy đủ chế độ báo cáo, kiểm tra về công tác Khảo thí theo quy định của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội và của Nhà trường;

- Triển khai và hoàn thành kế hoạch xây dựng ngân hàng đề thi/đáp án đối với các học phần, môn học để phục vụ các đợt thi kết thúc học phần, tốt nghiệp các bậc, hệ đào tạo. Quản lý và sử dụng tốt ngân hàng đề thi/đáp án; đảm bảo an toàn, bảo mật công tác sao in đề thi, công tác tổ chức thi; Thực hiện đúng quy định về công tác làm phách, chấm và trả điểm bài thi, cấp nhật phần mềm đúng tiến độ kế hoạch đào tạo chung của Nhà trường;

- Tăng cường việc giám sát, tổ chức thi đối với các môn thực hành tại các khoa chuyên môn;

- Về công tác tổ chức thi: phòng KT&ĐBCL phối hợp với các khoa chuyên môn cải tiến phương pháp thi cho phù hợp với yêu cầu của ngành, bậc và hệ đào tạo nhằm nâng cao hiệu quả đánh giá chất lượng đào tạo; Thực hiện đúng quy định về công tác bốc thăm, sao in đề thi, đảm bảo tuyệt đối về bảo mật đề thi và tiến độ giao nhận đề thi/đáp án;

- Về công tác chấm thi, công bố điểm thi: Công tác chấm thi, chấm phúc khảo bài thi và nhập điểm thi được thực hiện đúng quy chế Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội và của Trường. Việc công bố điểm thi được phòng KT&ĐBCL và phòng TS-ĐT xem xét, kiểm tra, cập nhật phần mềm PMT-EMS, công bố đến sinh viên đúng thời gian quy định. Phòng KT&ĐBCL tổ chức tiếp nhận bài thi theo lịch thi, xử lý bài thi (dồn túi, đánh phách, rọc phách) bàn giao cho các khoa tổ chức chấm thi. Tiếp nhận bài thi đã chấm, ghép phách, lên điểm, kiểm dò và gửi kết quả về các khoa và Phòng Tuyển sinh – Đào tạo. Lưu trữ bài thi và bảng điểm (bản chính) theo quy định. Lưu trữ bảng điểm bài thi (trên máy tính và bản cứng) trong suốt quá trình học tập của sinh viên;

- Đến tháng 7/2019 đã tập hợp và sử dụng 49 bộ đề thi trắc nghiệm online với hơn 2.500 câu hỏi. Và với trên 680 học phần được tổ chức thi giấy và trắc nghiệm trên giấy đã tiếp nhận hơn 1400 đề thi tự luận dạng file word để bổ sung vào ngân hàng đề thi của trường;

- Tiếp tục kế thừa và phát huy những ưu điểm như tính chính xác, công bằng, khách quan và đặc biệt là rút ngắn thời gian đối với việc chấm thi, Nhà trường tiếp tục duy trì thực hiện chấm thi trắc nghiệm giấy bằng máy từ năm. Trong năm học 2018-2019 đã tổ chức chấm 8.063 bài thi cho 87 học phần được tổ chức thi trắc nghiệm trên giấy.

4.2. Công tác kiểm định chất lượng 

- Thực hiện công văn số 453/TCGDNN-KĐCL ngày 25 tháng 03 năm 2019 của Tổng cục Giáo dục Nghề nghiệp về hướng dẫn đánh giá tiêu chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp đối với trường trung cấp, cao đẳng năm 2019. Nhà trường đã thực hiện xây dựng kế hoạch thực hiện công tác tự đánh giá, công tác đảm bảo chất lượng năm 2019 đúng theo quy trình Quy trình thực hiện tự kiểm định chất lượng được quy định tại Thông tư số 28/2017/TT-BLĐTBXH ngày 15 tháng 12 năm 2017 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và thực hiện đánh giá theo Bộ tiêu chí, tiêu chuẩn kiểm định chất lượng trường trung cấp, trường cao đẳng ban hành kèm theo Thông tư số 15/2017/TT-BLĐTBXH ngày 08 tháng 6 năm 2017;
- Tổ chức thực hiện công tác tự đánh giá cơ sở giáo dục nghề nghiệp: Đến tháng 12/2018 đã hoàn thành báo cáo tự đánh giá và báo cáo về Cục Kiểm định Giáo dục nghề nghiệp (thuộc Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp), Sở Lao động Thương binh và Xã hội; Bổ sung minh chứng tự đánh giá cấp Trường, đề ra các giải pháp cải tiến nhằm đẩy mạnh xây dựng văn hóa chất lượng từ cơ sở khoa, trung tâm, phòng ban đến cấp Trường; Song song đó, tiếp tục và duy trì công tác tự đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục nghề nghiệp trong năm 2019 và chuẩn bị các công đoạn để triển khai hoạt động đánh giá ngoài; 

- Trên cơ sở hướng dẫn của Thông tư số 28/2017/TT-BLĐTBXH ngày 15/12/2017 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội và Công văn số 1497/SLĐTBXH-GDNN ngày 19/01/2018 của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội về ban hành quy định hệ thống đảm bảo chất lượng của cơ sở giáo dục nghề nghiệp, nhà trường đã thành lập Thành lập Hội đồng Đảm bảo chất lượng của Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh. Để đạt được điều này, nhà trường đã nghiên cứu và tập trung nguồn lực chuẩn bị thực hiện quản lý hệ thống đảm bảo chất lượng theo bộ tiêu chuẩn ISO 9001 với các chính sách và các quy trình để liên tục cải tiến chất lượng. Trên cơ sở đó đã xây dựng và ban hành Kế hoạch xây dựng, vận hành, đánh giá, cải tiến hệ thống đảm bảo chất lượng; Nhà trường đã tiến hành thực hiện công tác xây dựng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001. Nhà trường đã thành lập Ban chỉ đạo xây dựng Hệ thống quản lý chất lượng ISO (Quyết định số 463/QĐ-LTT-TC ngày 12/5/2018). Đến ngày 29/10/2018 tổ chức Afnor Certification (Tổ chứ Afnor tại Cộng hoà Pháp) đã đồng ý cấp giấy chứng nhận đạt chuẩn ISO 9001:2015 cho Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh. Vào ngày 14/11/2018, tại Lễ Khai giảng năm học 2018-2019 Nhà trường đã vinh dự đón nhận chứng nhận do Tổ chức Afnor trao và đang trong giai đoạn tìm nhà tư vấn để nhờ hỗ trợ các bước và quy trình xây dựng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001; Hiện Nhà trường đang duy trì thực hiện xây dựng và quản lý theo Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001;
- Trường cũng thành lập Hội đồng tự đánh giá chất lượng chương trình đào tạo và xây dựng Kế hoạch thực hiện đánh giá chương trình đào tạo theo Thông tư số 28/2017/TT-BLĐTBXH ngày 15/12/2017 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về ban hành quy định hệ thống đảm bảo chất lượng của cơ sở giáo dục nghề nghiệp và Thông tư 15/2007/TT – BLĐTBXH ngày 8/6/2017 quy định tiêu chí tiêu chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp; Hiện nay đang thực hiện xây dựng và đánh giá một số ngành đào tạo trọng điểm theo chuẩn CDIO và chuẩn ABET;
- Nhà trường tiếp tục thực hiện triển khai công tác đánh giá chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ của nhà giáo giáo dục nghề nghiệp năm học 2018-2019. Trên cơ sở Thông tư 08/2017/TT-BLĐTBXH ngày 10 tháng 3 năm 2017 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành về Quy định chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ của nhà giáo giáo dục nghề nghiệp, nhà trường đã xây dựng ban hành và thực hiện Kế hoạch đánh giá chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ của nhà giáo giáo dục nghề nghiệp năm học 2018-2019; Kết quả đánh giá đánh giá được thống kê như sau: Tổng số nhà giáo được đánh giá là 204, đạt chuẩn loại A là 132, loại B là 66, loại C là 0 và chưa đạt chuẩn là 06;
- Xây dựng và thực hiện lấy ý kiến người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên năm học 2018-2019 qua phần mềm trực tuyến từ việc xem điểm thi kết thúc học phần của sinh viên. Qua thống kê trên phần mềm đã thực hiện: 

+ HK1 năm học 2018-2019 với 58.329 lượt khảo sát, tổng số câu trả lời 498.497 đối với các hoạt động giảng dạy của 264 giảng viên; Qua thống kê thì tỷ lệ đánh giá ở mức độ rất hài lòng và hài lòng là 94,07%, tỷ lệ này cao hơn so với tỷ lệ mà nhà trường đưa ra là 90%.

+ HK2 năm học 2018-2019 với 47.317 lượt khảo sát, tổng số câu trả lời 414.752 đối với các hoạt động giảng dạy của 272 giảng viên; Qua thống kê thì tỷ lệ đánh giá ở mức độ rất hài lòng và hài lòng là 94,26%, tỷ lệ này cao hơn so với tỷ lệ mà nhà trường đưa ra là 90%.

- Khảo sát, đánh giá hiện trạng sinh viên tốt nghiệp năm học 2018-2019, song song đó khảo sát lấy ý kiến doanh nghiệp về chương trình đào tạo cũng như khả năng đáp ứng về kiến thức, kỹ năng nghể và đạo đức nghề nghiệp của sinh viên học sinhthi tham gia làm việc và thực tập tại doanh nghiệp;
- Tham gia lớp tập huấn, hội nghị, hội thảo về công tác Đảm bảo chất lượng cơ sở giáo dục nghề nghiệp do Sở, Tổng cục Giáo dục Nghề nghiệp và Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội tổ chức.

5. Công tác đầu tư trang thiết bị máy móc, cơ sở vật chất 

· Nhà trường đã tăng cường đầu tư các điều kiện (phương tiện, thiết bị dạy học, …) nâng cao chất lượng, hiệu quả đào tạo của nhà trường: khoa Động lực; khoa Nhiệt lạnh; khoa CNTT; Khoa May – Thời trang…;
· Nhà trường đã chú trọng đầu tư sửa chữa, cải tạo nhà xưởng, lớp học như sau: Thi công hoàn thiện Dự án Trung tâm đào tạo thang máy thang cuốn KONE với tổng diện tích xây dựng 900m2 từ nguồn kinh phí tài trợ 43.000 EURO; xây mới căn tin rộng 663,324m2 nhằm đáp ứng nhu cầu phục vụ cho học sinh - sinh viên và CB-GV-NV trong trường; cải tạo bãi giữ xe bằng khung thép tiền chế với tổng diện tích 1797,77m2; cải tạo sửa chữa lầu 1 khối nhà D1 thành xưởng làm bánh với tổng diện tích 168,216m2; di dời khoa May - Thời trang sang tầng 2 nhà G, khoa Nhiệt lạnh từ tầng 2 sang tầng 1 nhà G, khoa Động lực từ tầng 1 nhà G sang tầng 1 nhà H1 để các khoa đi vào hoạt động ổn định;
· Công tác cải tạo sửa chữa, mua sắm tài sản, trang thiết bị được thực hiện theo đúng kế hoạch dự toán được giao. Kịp thời bổ sung trang thiết bị cần thiết phục vụ giảng dạy và học tập như máy tính, máy chiếu, các thiết bị tin học, thiết bị mạng và phần mềm cho các phòng học lý thuyết và phòng học đa năng; cải tạo và sửa chữa phòng làm việc, công trình phụ; sửa chữa đường dây điện, hệ thống cấp nước,....;
· Thực hiện kiểm kê tài sản định kỳ năm 2018 theo tinh thần đánh giá đúng cơ sở vật chất, tài sản, thiết bị hiện có, tiến hành thanh lý tài sản, thiết bị hư hỏng theo đúng qui trình;
· Đối với hệ thống mạng: cập nhật các phần mềm mới, nâng cấp các phần mềm của nhà trường hiện có, bảo trì, điều chỉnh và vận hành hiệu quả hơn. Các hiện tượng bất thường các lỗi xảy ra trong các phần mềm được xử lý kịp thời.
KẾT LUẬN - ĐÁNH GIÁ CHUNG
Trong năm học 2018 – 2019, Tập thể sư phạm Nhà trường là một tập thể đoàn kết, thống nhất từ tư tưởng đến hành động, luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm trong nhiệm vụ được giao, hoàn thành tốt các nhiệm vụ và vượt chỉ tiêu năm học, chăm lo đến quyền lợi của tập thể sư phạm Nhà trường;
Tập thể lãnh đạo trường đã giữ vững ổn định nội bộ, tổ chức thành công Hội nghị CB, CC, VC năm học 2018 – 2019; Nhà trường hợp tác toàn diện với doanh nghiệp để tạo điều kiện cho HSSV thực tập và có việc làm ngay khi ra trường. Các Doanh nghiệp đã tích cực đóng góp cho quỹ học bổng giúp HSSV vượt khó hiếu học và hỗ trợ trang thiết bị cho các khoa để dạy và học;
Nâng cấp và hoàn thiện hệ thống quản lý hành chính, ứng dụng hiệu quả các phần mềm quản lý đào tạo, quản lý ngân hàng câu hỏi và tổ chức thi trắc nghiệm trên máy tính để tăng cường công tác quản lý dạy và học nhằm nâng cao chất lượng đào tạo; Lấy chất lượng đào tạo làm mục tiêu phấn đấu để nâng cao uy tín của trường. Nhà trường thực hiện nghiêm túc chặt chẽ, đúng quy chế tuyển sinh của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội. Đặc biệt công tác tuyển sinh thực hiện rất tốt nên quy mô học sinh sinh viên trường tăng mạnh vào đầu năm học. Bên cạnh đó, công tác mở thêm ngành đào tạo và tăng chỉ tiêu các ngành đào tạo tiếp tục được phát huy;
Cơ sở vật chất của nhà trường đã từng bước được cải thiện, môi trường sư phạm ngày càng được khang trang, sạch đẹp, điều kiện dạy và học ngày càng được đáp ứng tốt hơn. Công tác đầu tư trang bị trọng tâm, ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý nhà trường qua hệ thống phần mềm hành chính điện tử;
Thực hiện việc đổi mới giáo dục nghề nghiệp theo xu hướng hội nhập, Nhà trường đã mạnh dạn liên kết, phối hợp với các tổ chức trong và ngoài trường xây dựng các dự án, đề án trong đó đề xuất các giải pháp phát triển Nhà trường một cách toàn diện, với những bước đột phá, đầu tư trọng tâm, trọng điểm nhằm đào tạo đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực chất lượng cao cho thành phố là đô thị đặc biệt và cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

PHẦN B : PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2019 – 2020
Phát huy những kết quả, thành tích và các kinh nghiệm của năm học 2018-2019; thực hiện yêu cầu đổi mới giáo dục căn bản và toàn diện; tiếp tục phát triển cơ sở vật chất và nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo, từng bước thực hiện chuẩn hóa, hiện đại hóa và xã hội hóa; phấn đấu xây dựng Nhà trường đến năm 2020 thành trường chất lượng cao, đào tạo đa cấp, đa ngành với nhiều loại hình đào tạo; Nhà trường thống nhất tập trung đề ra các phương hướng nhiệm vụ năm học 2019 - 2020 như sau:

1. Công tác chính trị tư tưởng 
· Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo học tập, quán triệt, triển khai thực hiện hiệu quả chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, chương trình hành động số 46-CTrHĐ/TU của Ban Thường vụ Thành ủy thực hiện Nghị quyết số 29 của Ban Chấp hành Trung ương về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế;
· Đảng bộ và chính quyền Nhà trường phối hợp với các tổ chức đoàn thể thực hiện triển khai, quán triệt và thực hiện các chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước. Tiếp tục đẩy mạnh triển khai Chỉ thị 05-CT/TW ngày 05 tháng 5 năm 2016 học tập làm theo tấm gương đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, NQ-TW 5 (khóa XII) và NQ-TW 4 (khóa XII) trong toàn trường. Đẩy mạnh việc thực hiện “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức, tư tưởng và phong cách Hồ Chí Minh theo chuyên đề năm 2019 “Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn liền với và thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về “tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng”;
· Quán triệt, triển khai kịp thời công tác tuyên truyền giáo dục chính trị tư tưởng của Ban tuyên giáo Thành ủy, Đảng ủy Sở Giáo dục, các Chỉ thị, Nghị quyết của đảng, pháp luật nhà nước bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú. Tuyên truyền và xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc. Kiên định đường lối của Đảng xây dựng thành công Chủ nghĩa Xã hội. Nêu cao cảnh giác, phòng chống mọi âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch về “ diến biến hòa bình”. Phòng chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; 

· Tăng cường phổ biến tình hình thời sự trong nước và quốc tế, tình hình biển, đảo cho đội ngũ cán bộ, giảng viên, nhân viên. Tăng cường sự lãnh đạo của tổ chức Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa và khơi dậy tinh thần xung kích, tình nguyện trong học sinh sinh viên;
· Giữ vững ổn định tình hình chính trị, tư tưởng của đội ngũ CB-GV-CNV, HSSV góp phần hoàn thành kế hoạch, mục tiêu năm học 2019-2020. Tăng cường kỷ cương, nề nếp và nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện; chú trọng giáo dục đạo đức lối sống, kỹ năng, ý thức trách nhiệm của công dân, xây dựng nền tảng gia đình, ý chí phụng sự tổ quốc, phục vụ nhân dân. Nâng cao khả năng thực hành hoạt động khởi nghiệp cho HSSV; Tăng cường nắm bắt tình hình diễn biến tư tưởng đội ngũ CB,GV,NV và HSSV trong nhà trường, đảm bảo công tác an ninh trật tự trường học;
· Đẩy mạnh công tác dân vận, nắm bắt dư luận xã hội, tạo sự chuyển biến kịp thời về nhận thức của đội ngũ cán bộ, giảng viên, nhân viên góp phần thực hiện thành công nhiệm vụ chính trị của Nhà trường;
· Tăng cường công tác kiểm tra giám sát việc thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở theo tinh thần Nghị định 04/2015 NĐ-CP của Chính phủ về thực hiện Quy chế dân chủ trong hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập;
· Tiếp tục quán triệt triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, đưa nội dung Nghị quyết đi vào cuộc sống, thực hiện thắng lợi các mục tiêu kế hoạch đề ra;
· Tổ chức và tuyên truyền các ngày lễ lớn của dân tộc, tuyên truyền giới thiệu về truyền thống lịch sử văn hóa (chiếu phim tư liệu tuyên truyền thông qua hệ thống thông tin truyền thông thư viện và hệ thống cổng thông tin điện tử egov của nhà trường) những phong tục tập quán tốt đẹp của con người Việt Nam.

2. Nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục và đào tạo
2.1. Công tác đào tạo 
· Đa dạng hoá các ngành đào tạo (39 ngành) thể hiện sự gắn kết với thị trường lao động, đáp ứng nhu cầu việc làm của người học và yêu cầu của người sử dụng. Tập trung 07 ngành nghề đào tạo trọng điểm, 12 ngành chất lượng cao của trường để đẩy mạnh đào tạo, tạo nên thương hiệu của Nhà trường;
· Tập trung các nguồn lực cho công tác tuyển sinh năm 2020, lên kế hoạch cụ thể, có đổi mới cho công tác tư vấn tuyển sinh, quảng cáo, tuyên truyền thương hiệu của Nhà trường;
· Thực hiện tốt các quy định, quy chế đào tạo hiện hành và hoàn thiện chế độ làm việc đối với giảng viên, giáo viên; 

· Xây dựng, kiểm tra, giám sát kế hoạch đào tạo và tiến độ đào tạo;

· Điều chỉnh, bổ sung quy chế học vụ theo hướng chuẩn hóa quy trình công tác và ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý;
· Nâng cao vai trò, trách nhiệm của các đơn vị Phòng TS-ĐT, các khoa và tổ bộ môn trong công tác quản lý giảng dạy, quản lý nội dung chương trình đào tạo và đảm bảo chất lượng đào tạo;
· Tăng cường công tác kiểm tra chuyên môn: Kiểm tra hồ sơ chuyên môn, dự giờ giảng viên, giáo viên; tổ chức kiểm tra công tác quản lý của các khoa và công tác của giảng viên, giáo viên;
· Thường xuyên quan tâm, phối hợp với các khoa và Phòng Khảo thí – Đảm bảo chất lượng thực hiện đổi mới phương pháp dạy học; phương pháp và quy trình thi, kiểm tra, đánh giá phù hợp với phương thức đào tạo, hình thức học tập và đặc thù của môn học;
· Phối hợp các khoa biên soạn và hoàn thiện 100% các giáo trình, bài giảng đề cương chi tiết học phần phục vụ dạy và học;
· Trong quá trình xây dựng và hoàn thiện các chương trình đào tạo, phối hợp với Trung tâm QHDN thực hiện tham khảo ý kiến các nhà tuyển dụng lao động và người học đã tốt nghiệp bằng các phiếu tham khảo ý kiến và phiếu khảo sát năng lực của các doanh nghiệp để đảm bảo các chương trình đào tạo đáp ứng được các yêu cầu thực tế sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp; 
· Thực hiện việc quản lý, cấp phát các loại văn bằng, chứng chỉ đúng theo quy định hiện hành;
· Bổ sung, hoàn thiện các chức năng của các phần mềm quản lý PMT-EMS.
2.2. Công tác khảo thí và đảm bảo chất lượng 
· Trong năm học 2019-2020 với lưu lượng học sinh sinh viên dự kiến trên 15000 em, nhà trường tiếp tục đổi mới công tác kiểm tra, đánh giá theo hệ thống tín chỉ. Triển khai hướng dẫn và phối hợp với các khoa, bộ môn tố chức xây dựng, bổ sung cập nhập ngân hàng câu hỏi thi phục vụ thi kết thúc học phần (môn học), cho các lớp học, hệ học vào hệ thống phần mềm PMT-EMS;
· Song song với việc thực hiện đề án xây dựng Nhà trường thông minh, phòng  KT&ĐBCL nghiên cứu đề nghị lãnh đạo Nhà trường thành lập Trung tâm thi trắc nghiệm online nhằm tối ưu hóa công tác khảo thí, đảm bảo tính chính xác, công bằng và tiết kiệm thời gian, chi phí;
· Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, tuyên truyền đối với các hoạt động khảo thí nhằm đảm bảo chất lượng giáo dục nghề nghiệp tại các đơn vị trực thuộc; Cụ thể: Đưa hệ thống camera và theo dõi, giám sát một số khu vực lớp học, phòng thi và khu vực thi. Từ đó, nâng cao ý thức tự giác của cán bộ, giảng viên và sinh viên trong chấp hành nội quy quy chế hoạt động dạy - học, thi cử…; Xây dựng mối quan hệ phối kết hợp giữa các đơn vị phòng KT&ĐBCL, phòng TS-ĐT và các đơn vị có liên quan trong công tác thanh tra, kiểm tra hoạt động dạy - học, đánh giá kết quả người học;

· Phòng KT&ĐBCL kết hợp với phòng TS-ĐT và các đơn vị chuyên môn rà soát chuẩn đầu ra, chương trình đào tạo bám sát quy định về khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực để tổ chức đánh giá, kiểm tra năng lực mà người học đạt được sau khi tốt nghiệp nhằm đáp ứng thị trường lao động trong thời kỳ công nghiệp 4.0;
· Theo kế hoạch, trong năm 2020 Nhà trường sẽ hoàn thành công tác tự đánh giá cơ sở giáo dục nghề nghiệp, đánh giá các chương trình đào tạo theo bộ tiêu chí, tiêu chuẩn của Thông tư 15/2007/TT – BLĐTBXH ngày 8/6/2017 và được đánh giá chứng nhận từ Tổ chức, Trung tâm đánh giá ngoài do Tổng cục giáo dục nghề nghiệp thành lập và công nhận. Duy trì và mạnh dạn xây dựng các chương trình đào tạo theo chuẩn ABET và chuẩn CDIO nhằm thúc đẩy sự phát triển và tạo cơ hội tiếp cận, hòa nhập với các chương trình đào tạo nói riêng và các trường Cao đẳng tiên tiến trên thế giới nói chung;
· Nhà trường tiếp tục thực hiện công tác đánh giá chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ của nhà giáo giáo dục nghề nghiệp. Trên cơ sở các tiêu chí, tiêu chuẩn của Thông tư 08/2017/TT-BLĐTBXH ngày 10 tháng 3 năm 2017 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành về Quy định chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ của nhà giáo giáo dục nghề nghiệp, nhà trường tiếp tục xây dựng các tiêu chí, tiêu chuẩn, chỉ số về chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ sát thực và phù hợp để cá nhân giảng viên, giáo viên tự đánh của bản thân mình trong năm học, qua đó có có kế hoạch thực hiện học tập bồi dưỡng, hoàn thiện chuyên môn, nghiệp vụ và các hoạt động để đạt được những tiêu chuẩn, chỉ số theo quy định; Phấn đấu đến 31/12/2019 tỷ lệ đạt chuẩn chuyên môn nghiệp vụ theo quy định là 100%;
· Nhà trường tiếp tục triển khai công tác lấy ý kiến học sinh sinh viên về hoạt động giảng dạy của giảng viên qua việc xem điểm thi kết thúc học phần của học sinh sinh viên trên phần mềm quản lý đào tạo của Nhà trường. Các số liệu thống kê sẽ được cập nhật sau đợt thi kết thúc học phần, kết quả được báo cáo để Lãnh đạo Nhà trường và các trưởng đơn vị trực thuộc biết, xử lý những thông tin, số liệu nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động dạy và học tại trường;
· Hiện nay, Nhà trường đã có giấy chứng nhận và thực hiện triển khai công tác xây dựng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015. Nhà trường tiếp tục duy trì thực hiện các bước và không ngừng cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015. Phấn đấu đến tháng 12/2019 sẽ đạt được các yêu cầu về duy trì hệ thống ISO 9001:2015 khi Đoàn kiểm tra của tổ chức Afnor (tổ chức COFPRAC, cơ quan công nhận tại Pháp) đến kiểm tra định kỳ sau một năm thực hiện cấp giấy chứng nhận.

2.3. Công tác Học sinh sinh viên 
- Tiếp tục đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, thực hiện cuộc vận động “Mỗi Thầy, Cô là tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”; Cụ thể hóa bằng những phong trào thi đua, tập trung giáo dục đạo đức, xây dựng nề nếp kỹ cương cho HSSV ngay từ khi bước chân vào trường; Xây dựng môi trường “Xanh, sạch, đẹp, an toàn”. Giáo dục nếp sống văn hóa trong ứng xử, hoạt động cộng đồng, ý thức chấp hành pháp luật, an toàn giao thông, phòng tránh thương tích, bạo lực học đường, giáo dục lòng yêu quê hương đất nước...;

- Tiếp tục hoàn thiện các văn bản quy định đối với HSSV nhằm tạo điều kiện cho các đơn vị có liên quan phát huy tính chủ động, sáng tạo, năng động trong thực hiện nhiệm vụ; Tạo điều kiện cho gia đình HSSV nắm bắt được hoạt động giáo dục của Nhà trường;

- Tăng cường công tác GVCN/CVHT, xây dựng những giải pháp tổ chức sinh hoạt lớp hàng tuần có hiệu quả, đi vào chiều sâu, tư vấn HSSV trong học tập và các hoạt động ngoại khóa, kịp thời nắm bắt tâm tư nguyện vọng chính đáng của HSSV;

- Tăng cường ứng dụng CNTT trong quản lý giáo dục; Trang bị trang thiết bị CNTT đáp ứng được yêu cầu phát triển, hệ thống mạng không dây phủ sóng toàn trường và khu KTX nhăm phục vụ đắc lực cho hoạt động NCKH, học tập và công tác của CB-GV-NV và HSSV; Xây dựng cổng thông tin dành cho PHHS, xây dựng dịch vụ hành chính trực tuyến và giảm tải tối đa các thủ tục hành chính;

- Đẩy mạnh công tác khởi nghiệp trong HSSV trên nền tảng hợp tác chặt chẽ với doanh nghiệp và cựu HSSV đã và đang khởi nghiệp thành công; Nâng cao tỉ lệ HSSV có việc làm sau tốt nghiệp lên 95%; Phát triển những ngành nghề phù hợp với yêu cầu của thị trường;

- Chú trọng công tác thực tập, thực hành, đặc biệt là thực tập tại các doanh nghiệp trong và ngoài nước, tạo điều kiện cho HSSV tiếp cận với môi trường làm việc thực tế;

- Đảm bảo thực hiện đầy đủ chế độ chính sách cho HSSV.

2.4. Công tác quan hệ doanh nghiệp và giới thiệu việc làm 
· Trung tâm chủ động liên hệ và gặp gỡ với doanh nghiệp trên địa bàn Tp Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận. Thực hiện ký kết các biên bản ghi nhớ giữa nhà trường và doanh nghiệp để đưa HSSV đi tham quan nhà máy, thực tập tốt nghiệp, tạo cơ hội việc làm cho HSSV sau khi ra trường. Nhà trường đồng hành cùng doanh nghiệp;
· Tìm hiểu nhu cầu lao động trên địa bàn Thành phố HCM và các tỉnh lân cận để tham mưu cho nhà trường định hướng đào tạo các ngành nghề trọng điểm đáp ứng nhu cầu thì trường lao động của xã hội trong cuộc cách mạng công nghệ 4.0;
· Tăng quy mô của trung tâm và đội ngũ nhân viên để trung tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao là cầu nối giữa nhà trường và doanh nghiệp;
· Tiếp tục thực hiện thu thập và cập nhật thông tin cơ sở dữ liệu về tình hình HSSV có việc làm và chưa có việc làm sau tốt nghiệp;
· Trung tâm phối hợp với các Khoa triển khai thực hiện thu thập thông tin từ khảo sát HSSV đi thực tập tốt nghiệp và Cơ quan Doanh nghiệp có tiếp nhận HSSV thực tập tốt nghiệp.
· Trung tâm phối hợp với các Khoa và Phòng CTCT-HSSV đi kiểm tra HSSV đi thức tập tốt nghiệp tại các Cơ quan, Doanh nghiệp;
· Trung tâm tiếp tục khảo sát thu thập thông tin HSSV tốt nghiệp ra trường  có việc làm và Cơ quan, doanh nghiệp về nhu cầu lao động và về chất lượng đào tạo của nhà trường đới với HSSV khi được tuyển dụng vào làm việc;

· Tổ chức các đợt đi tham quan thực tế tại doanh nghiệp cho HSSV, tiếp cận học hỏi những công nghệ mới trong sản xuất;

· Tổ chức hội thảo, giao lưu với nhà tuyển dụng. Thực hiện ngày hội việc làm  để cung cấp thông tin nhu cầu lao động của doanh nghiệp và xã hội đến HSSV;


- Tiếp tục liên kết với Trung tâm dịch vụ việc làm và hỗ trợ doanh nghiệp các khu chế xuất và khu công nghiệp Tp.HCM để cung cấp thông tin việc làm đến HSSV của nhà trường sau khi tốt nghiệp.


- Trung tâm đã thu thập thông tin tuyển dụng của các doanh nghiệp, làm nguồn dữ liệu tư vấn việc làm cho HSSV, thông tin được cập nhật đầy đủ, chính xác trên website giới thiệu việc làm, quan điện thoại và khi các em HSSV đến liên hệ trực tiếp với Trung tâm.
3. Tiếp tục đổi mới công tác quản lý giáo dục và đào tạo 
3.1. Đổi mới công tác quản trị Nhà trường

· Năm học 2019-2020, Nhà trường tiếp tục thực hiện chức năng quản trị qua việc ban hành quy chế, qui định, nội qui, kế hoạch công tác, thực hiện chế độ kiểm tra, giám sát toàn bộ các hoạt động; 

· Nâng cấp hệ thống Sever của trường để đáp ứng yêu cầu đổi mới, phát huy hoạt động của Trung tâm điều hành và quản lý dữ liệu và giúp Ban lãnh đạo có thể tiếp nhận thông tin, vận hành và giám sát hệ thống quản lý toàn bộ hoạt động nhà trường qua chức năng giám sát tự động. 
· Ngoài ra, Nhà trường tiếp tục duy trì và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 trong năm học 2019-2020.
· Tổ chức cuộc thi “Mô hình Nhà trường thông minh” và Hội thảo khoa học 2019 chủ đề “Quản trị Nhà trường thông minh trong bối cảnh Cách mạng công nghiệp 4.0” giúp Nhà trường có những định hướng, tìm cơ hội và điều kiện tăng cường năng lực thích ứng với sự thay đổi nhanh chóng của thời đại kỷ nguyên số, giúp nhà trường phát triển bền vững theo chuẩn trường nghề chất lượng cao và xu hướng trường học thong minh, đáp ứng yêu cầu đào tạo nguồn nhân lực trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0
3.2. Đổi mới công tác giáo dục nghề nghiệp theo xu hướng hội nhập

· Thực hiện việc đổi mới giáo dục nghề nghiệp theo xu hướng hội nhập, Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh tích cực, mạnh dạn xây dựng các dự án, đề án trong đó đề xuất các giải pháp phát triển Nhà trường một cách toàn diện, với những bước đột phá, đầu tư trọng tâm, trọng điểm. Trong năm học 2019 – 2020, Nhà trường tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các dự án đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt như dự án “Thợ điện xanh” giai đoạn 2, dự án trang bị thiết bị ngành mũi nhọn cho khoa Cơ khí, dự án “Chương trình mục tiêu năm 2019”, … và triển khai thực hiện các dự án mới như dự án thành lập Trung tâm Bakery, Dự án “Phòng học thông minh”, dự án “Hệ thống thông minh”, ….Song song đó, Nhà trường tiếp tục xây dựng, phát triển nhiều ngành học mới, đặc biệt các ngành trọng điểm cấp quốc gia, khu vực và quốc tế nhằm đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực chất lượng cao cho thành phố là đô thị đặc biệt và cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước;

· Tiếp tục phát huy các môn học Kỹ năng mềm, Anh văn và Tin học vào chương trình đào tạo chính khóa, là các môn học thiết thực góp phần phát triển và hoàn thiện các kỹ năng cần thiết trong quá trình học tập và hoạt động chuyên môn nghiệp khi tốt nghiệp ra trường; tạo bước chuyển biến tích cực và sự tự tin cần thiết, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo cho học sinh sinh viên, tạo uy tín ban đầu cho xã hội về chất lượng học sinh sinh viên.

4. Tăng cường đầu tư phát triển cơ sở vật chất
· Tiếp tục tăng cường đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, nâng cấp cải tạo các hạng mục công trình: hoàn tất các thủ tục pháp lý và triển khai đầu tư xây dựng dự án khối xưởng thực hành khoa Công nghệ Cơ khí; khối nhà hành chính quản trị “hợp tác doanh nghiệp - hợp tác quốc tế”; nâng cấp hệ thống các phòng lý thuyết, phòng thí nghiệm, xưởng thực hành, nâng tầng các khối nhà theo quy hoạch 1/500; xây dựng khu ký túc xá phục vụ chỗ ở cho các em học sinh sinh viên ở xa; Cải tạo xây dựng Trung tâm công nghệ thông tin cho khoa Công nghệ thông tin; cập nhật các phần mềm mới, nâng cấp các phần mềm của nhà trường; đầu tư trang bị thêm tài sản quản trị phục vụ học tập; 
· Tăng cường hiệu quả hoạt động, hiệu suất khai thác và công tác quản lý cơ sở vật chất điện, nước mạng, internet,… của nhà trường để đảm bảo cho các hoạt động trong nhà trường;

· Thực hiện các công tác sửa chữa về điện, mạng, internet, hệ thống cấp thoát nước, PCCC,… đảm bảo kịp thời cho các hoạt động trong nhà trường xuyên suốt;

· Thực hiện công tác cải tạo sửa chữa, mua sắm tài sản, trang thiết bị được theo đúng kế hoạch dự toán được giao. Kịp thời bổ sung trang thiết bị cần thiết phục vụ giảng dạy và học tập như máy tính, máy chiếu, các thiết bị tin học, thiết bị mạng và phần mềm, phòng học đa năng;     
· Tăng cường cơ sở vật chất, hiện đại hóa các phòng học thực hành và lý thuyết để đáp ứng quy mô đào tạo. Đầu tư cải tạo một số phòng học lớn phục vụ nhu cầu tổ chức đào tạo theo hệ thống tín chỉ và qui mô tuyển sinh trong những  năm học tới;

· Tiếp tục đầu tư các điều kiện (phương tiện, thiết bị dạy học, …) nâng cao chất lượng, hiệu quả đào tạo của các khoa: khoa Cơ khí; khoa Động lực; khoa Công nghệ Thông tin, khoa May – Thời trang, khoa Điện – Điện tử; khoa Nhiệt lạnh; khoa Xây dựng;
· Lập dự án vay vốn ưu đãi, tranh thủ tối đa sự hỗ trợ tài chính của các chương trình, các tổ chức trong và ngoài nước; Tăng cường hợp tác thu hút các nguồn lực đầu tư từ các đơn vị ngoài;
· Xây dựng chiến lược và lộ trình cụ thể trong việc xây dựng, phát triển nhà trường đến năm 2020, chú trọng tính khả thi trong dự án chiến lược để thành phố và các cơ quan chức năng hỗ trợ, ghi vốn nhằm nhanh chóng thực hiện các hạng mục đúng tiến độ.
Nơi nhận:
 HIỆU TRƯỞNG


- Phòng TS-ĐT;
- Các thành viên HĐKH&ĐT;
- Ban Giám hiệu;

- Lưu: VT, Thư ký HĐKH & ĐT.

                                                                                            Phạm Hữu Lộc
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